
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

201214-

0001

Phạm Văn Linh 272219388 15/12/2007
Công an 

Đồng Nai
09/01/1975

A169/4 tổ 3, khu 

phố 1, phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4688 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

201214-

0003

Nguyễn 

Ngọc 
Hối 272189115 30/09/2019

Công an 

Đồng Nai
12/10/1964

Khu phố Long Đức 

1, phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học công 

nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4689 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

201201-

0001

Trần Ngọc Điệp 271757114 21/05/2009
Công an 

Đồng Nai
20/10/1988

Ấp Tân Mỹ, xã 

Xuân Bảo, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Công 

Nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4690 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

201201-

0002

Bùi Thị Nhung 164592361 20/06/2011
Công an 

Ninh Bình
10/09/1995

45 tổ 22, khu phố 8, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4691 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

201201-

0003

Đinh Thị 

Hồng 
Gấm 281015529 04/12/2007

Công an 

Bình 

Dƣơng

20/02/1992

Đƣờng ĐT 747, khu 

phố Bình Chánh, 

phƣờng Khánh 

Bình, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Đại học kinh 

tế-Kỹ Thuật 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4692 Cấp mới

1. Hồ sơ đủ điều kiện (69 HS)

 a. Cấp mới (68 HS)

(Ban hành kèm Quyết định số   1397     /QĐ-SYT   ngày   21    tháng    12     năm 2020)               

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 83)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

6

000.00.1

2.H19-

201201-

0004

Nguyễn 

Công 
Thuận 271434802 20/02/2012

Công an 

Đồng Nai
26/03/1982

39/5 Khu phố 6, 

phƣờng Thống Nhất, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Võ 

Trƣờng Toản
 Nhà thuốc 4693 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

201201-

0006

Lý Diệp Mùi 25753942 04/06/2013

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

12/04/1962

344/67/45 Chiến 

Lƣợc, khu phố 2, 

phƣờng Bình Trị 

Đông A, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại Học 

Công Nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 4694 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

201201-

0025

Nguyễn 

Đức 
Thu 271003033 06/06/2016

Công an 

Đồng Nai
14/01/1973

22/42 khu phố 7, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Võ 

Trƣờng Toản
 Nhà thuốc 4695 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

201201-

0026

Nguyễn Thị 

Thanh 
Phƣơng 37191002186 19/03/2018

Cục cảnh 

sát đăng 

ký CT và 

DLQG về 

DC

11/03/1991

xóm 5, xã Kim 

Trung, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

trung cấp 

Phƣơng Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4696 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

201201-

0029

Châu Thị 

Thủy 
Tiên 272169444 01/09/2007

Công an 

Đồng Nai
01/05/1992

22 tổ 2,  khu phố 6, 

phƣờng Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Công 

Nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4697 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

201201-

0032

Tạ Thị Huệ 321787159 13/04/2018
Công an 

Bến Tre
10/10/1993

260/HB ấp Hoà 

Bình, xã Mỹ Hòa, 

huyện Ba Tri, tỉnh 

Bến Tre

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Đại học Y 

khoa Vinh

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4698 Cấp mới

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

12

000.00.1

2.H19-

201015-

0008

Phạm 

Thành 
Thái 271791413 02/08/2018

Công an 

Đồng Nai
16/09/1988

78, khóm 3, Khu 3, 

thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2015

Đại học y 

dƣợc TPHCM

 Nhà thuốc; Cơ sở 

sản xuất thuốc
4699 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

201214-

0005

Trần Thị Kiều 194403610 26/02/2015

Công an 

Quảng 

Bình

12/01/1991

xã Hiền Ninh, huyện 

Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4700 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

201214-

0006

Đặng Ngọc Hạnh 272413234 21/06/2010
Công an 

Đồng Nai
26/11/1995

ấp Vàm, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại Học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4701 Cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

201214-

0007

Ngô Ngọc 

Bích 
Hằng 75194000355 07/08/2019

Cục cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội

08/06/1994

Thôn Xuân Tân, xã 

Xuân Sơn, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4702 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

201214-

0009

Nguyễn Thị Hoài 183924802 07/02/2009
Công an 

Hà Tĩnh
03/04/1991

Ấp 1, xã Gia Canh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4703 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

201214-

0010

Nguyễn Vũ 

Phƣơng 
Hoa 271356650 18/09/2020

Công an 

Đồng Nai
27/04/1980

31/3C khu phố 2, 

phƣờng An Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Trung cấp 

kinh tế-kỹ 

thuật Phƣơng 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4704 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

18

000.00.1

2.H19-

201214-

0011

Nguyễn Thị 

Bích 
Hiền 261325981 28/12/2009

Công an 

Bình 

Thuận

10/01/1995

phƣờng Mũi Né, 

thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình 

Thuận

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4705 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

201214-

0017

Lâm Thị 

Mỹ 
Trinh 230934935 23/02/2009

Công an 

Gia Lai
10/07/1992

ấp 3, xã Phú Ngọc, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng Đại 

Việt Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4706 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

201214-

0018

Cao Hoài Trang 290988352 13/08/2006
Công an 

Tây Ninh
25/05/1991

Ấp Tân Trung, xã 

Tân Hà, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp Âu 

Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4707 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

201214-

0023

Bùi Thị 

Ngọc 
Tâm 272048768 25/07/2006

Công an 

Đồng Nai
11/02/1992

Khu Phố 7, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4708 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

201211-

0010

Nguyễn Thị 

Kim 
Trang 272381563 05/12/2014

Công an 

Đồng Nai
04/03/1993

53E/3 khu phố 3, 

phƣờng Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4709 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

201211-

0014

Đỗ Thị 

Bích 
Ngọc 273651070 07/04/2013

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

19/11/1997

Ấp Phú Lộc, xã Hòa 

Hiệp, huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4710 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

24

000.00.1

2.H19-

201211-

0023

Hoàng Thị Thƣơng 272805340 10/12/2015
Công an 

Đồng Nai
20/10/1982

Tổ 12, khu phố 

4phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4711 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

201211-

0029

Trần Thị 

Xuân 
Thƣờng 215292085 27/06/2016

Công an 

Bình Định
19/02/1995

phƣờng Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4712 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

201211-

0031

Hà Thanh Tùng 272683840 30/07/2020
Công an 

Đồng Nai
26/12/1997

116/6B khu phố 6, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4713 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

201210-

0018

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Yến 271828290 07/05/2012

Công an 

Đồng Nai
02/06/1988

Ấp Lý Lịch 2, xã 

Phú Lý, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Trung học
2019

Trung cấp 

quốc tế sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4714 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

201210-

0020

Trần Tấn Đạt 381783480 28/08/2013
Công an 

Cà Mau
19/09/1995

Khóm 6, thị trấn Cái 

Đôi Vàm, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Tây 

Đô
 Nhà thuốc 4715 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

29

000.00.1

2.H19-

201210-

0022

Nguyễn Thị 

Thu 
Hồng 272622225 28/05/2020

Công an 

Đồng Nai
04/10/1997

30 tổ 6, khu phố 2A, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

cao đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4716 Cấp mới

30

000.00.1

2.H19-

201210-

0004

Khƣu Quốc Hùng 281072594 10/06/2010

Công an 

Bình 

Dƣơng

03/05/1995

Số 386, khu phố 8, 

phƣờng Tân An, 

thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4717 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

201210-

0012

Vũ Thị Thu Thủy 272204601 24/06/2017
Công an 

Đồng Nai
26/11/1993

Ấp Bàu Cối, xã Bảo 

Quang, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Đại 

Việt Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4718 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

201209-

0004

TRẦN THỊ 

THANH 
HUYỀN 276089277 05/03/2020

Công an 

Đồng Nai
07/01/1995

A4/18, tổ 6, khu phố 

10, phƣờng Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc; Cơ sở 

bán buôn thuốc
4719 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

201209-

0006

LÊ 

NGUYỄN 

HỮU 

AN 281060009 11/08/2009

Công an 

Bình 

Dƣơng

24/07/1995

Số 6, tổ 1, kp2, thị 

trấn Phƣớc Vĩnh, 

huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4720 Cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

201209-

0010

LÊ 

THANH 
ĐỈNH 381602519 13/09/2019

Công an 

Cà Mau
25/08/1991

xã Hồ Thị Kỷ, 

huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Võ 

Trƣờng Toản
 Nhà thuốc 4721 Cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

35

000.00.1

2.H19-

201209-

0014

ĐÀO PHI HÙNG 272172220 27/05/2013
Công an 

Đồng Nai
09/01/1991

Tổ 9, khu phố Long 

Đức 3, phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Công 

Nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4722 Cấp mới

36

000.00.1

2.H19-

201209-

0015

CHẮN 

NGỌC 
MỸ 250968434 03/07/2020

Công an 

Lâm Đồng
14/08/1995

Thôn An Bình, xã 

Lộc An, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4723 Cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

201209-

0019

NGUYỄN 

THỊ DIỄM 
THÚY 272276464 22/11/2012

Công an 

Đồng Nai
15/09/1993

ấp 2, xã Trị An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại Học lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4724 Cấp mới

38

000.00.1

2.H19-

201208-

0009

Vũ Văn Nhật 271322402 22/03/2012
Công an 

Đồng Nai
21/08/1979

Khu phố Cẩm Tân, 

phƣờng Xuân Tân, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Công 

Nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4725 Cấp mới

39

000.00.1

2.H19-

201208-

0011

Vũ Đình Tiệp 272838031 09/05/2016
Công an 

Đồng Nai
15/05/1987

Ấp LÔc Hòa, Khu 2, 

xã Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Công 

Nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4726 Cấp mới

40

000.00.1

2.H19-

201208-

0016

Đồng Thị 

Hoàng 
Giang 272270075 16/06/2012

Công an 

Đồng Nai
25/01/1993

74, tổ 8, khu phố  

Đăng  Nguyên, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại Học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4727 Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

41

000.00.1

2.H19-

201207-

0004

Phạm 

Khánh 
An 271754096 24/01/2006

Công an 

Đồng Nai
17/02/1987

2/6A dƣờng Huỳnh 

văn Nghệ, khu phố 

3, phƣờng Bửu 

Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Y 

Dƣợc TP 

HCM

 Nhà thuốc 4728 Cấp mới

42

000.00.1

2.H19-

201207-

0006

Mai Lệ Huyền 272387647 03/06/2010
Công an 

Đồng Nai
07/06/1995

345 Q 2, khu phố 1, 

phƣờng Long Bình 

Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại Học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4729 Cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

201207-

0021

Trịnh 

Hoàng 
Thúy 272325265 30/06/2009

Công an 

Đồng Nai
10/11/1992

Ấp 4, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Công 

nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4730 Cấp mới

44

000.00.1

2.H19-

201207-

0023

Trần Thị 

Nhƣ 
Hiếu 75190001128 16/03/2020

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

19/10/1990

Ấp Trƣờng Thọ, xã 

Trƣờng Hòa, huyện 

Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

tổng hợp 

Đông Nam Á

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4731 Cấp mới

45

000.00.1

2.H19-

201207-

0029

Vũ Thị Xuân 272499130 21/11/2017
Công an 

Đồng Nai
14/09/1995

H17B khu phố 5, 

phƣờng Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4732 Cấp mới

46

000.00.1

2.H19-

201207-

0034

Dƣơng Thị 

Thanh 
Thuỷ 215396142 28/05/2018

Công an 

Bình Định
01/08/1996

phƣờng Nhơn Phú, 

thành phố Qui 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng 

Phƣơng Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4733 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

47

000.00.1

2.H19-

201204-

0008

Đặng Thị 

Tƣờng 
Vy 212822312 23/05/2012

Công an 

Quảng 

Ngãi

04/08/1995

xã Bình Đông, 

huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4734 Cấp mới

48

000.00.1

2.H19-

201204-

0009

Nguyễn Thị 

Bé 
Tƣ 362406948 23/09/2013

Công an 

Cần Thơ
15/10/1995

Ấp Qui Lân 2, xã 

Thạnh Qƣới, huyện 

Vĩnh Thạnh, Thành 

phố Cần Thơ

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Cần Thơ

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4735 Cấp mới

49

000.00.1

2.H19-

201204-

0017

Nguyễn Thị 

Thanh 
Hƣơng 271520881 06/07/2017

Công an 

Đồng Nai
04/03/1983

Tổ 99, khu phố 10, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Võ 

Trƣờng Toản
 Nhà thuốc 4736 Cấp mới

50

000.00.1

2.H19-

201204-

0019

Lâm Tố Tố 366070813 03/06/2011
Công an 

Sóc Trăng
10/12/1995

151 Nguyễn Đình 

Chiểu, khóm 2, 

phƣờng 4, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Tây 

Đô

 Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc trạm 

y tế

4737 Cấp mới

51

000.00.1

2.H19-

201204-

0021

Trƣơng Thị 

Thanh 
Phƣơng 272065452 08/12/2017

Công an 

Đồng Nai
16/01/1991

Ấp Xóm Hố, xã Phú 

Hội, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4738 Cấp mới

52

000.00.1

2.H19-

201204-

0025

Phạm Thị 

Thu 
Thủy 205675147 27/08/2014

Công an 

Quảng 

Nam

09/01/1993

thị trấn Nam Phƣớc, 

huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam

Dƣợc sĩ 

Đại học
2016

Đại học Y 

dƣợc TP 

HCM

 Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc trạm 

y tế

4739 Cấp mới

9



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

54

000.00.1

2.H19-

201203-

0003

Vƣơng 

Minh 
Thảo 272389384 26/04/2010

Công an 

Đồng Nai
24/03/1995

50 Lê Thánh Tôn, 

phƣờng Thanh Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Y 

Dƣợc TP 

HCM

 Nhà thuốc 4740 Cấp mới

53

000.00.1

2.H19-

201203-

0002

Đỗ Lê Hải Yến 77197000268 22/08/2016

Cục Cảnh 

sát đăng 

ký quản lý 

cƣ trú và 

dữ liệu 

quốc gia 

về dân cƣ

06/05/1997

Thôn Sông Xoài 5, 

xã Láng Lớn, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4741 Cấp mới

55

000.00.1

2.H19-

201203-

0008

Nguyễn Thị Huệ 272439537 24/09/2010
Công an 

Đồng Nai
12/02/1982

41 tổ 20, khu phố 

Cầu Hang, phƣờng 

Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Võ 

Trƣờng Toản
 Nhà thuốc 4742 Cấp mới

56

000.00.1

2.H19-

201203-

0012

Phạm Thị 

Kim 
Danh 261324758 17/06/2016

Công an 

Bình 

Thuận

16/01/1995

xã Đức Hạnh, huyện 

Đức Linh, tỉnh Bình 

Thuận

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4743 Cấp mới

57

000.00.1

2.H19-

201203-

0015

Lê Nguyễn 

Ngọc 
Anh 272202488 04/03/2014

Công an 

Đồng Nai
28/02/1993

Khu phố Long Đức 

1, phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

đại học Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc; Quầy 

thuốc; Tủ thuốc trạm 

y tế

4744 Cấp mới

10



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

58

000.00.1

2.H19-

201203-

0016

Nguyễn Thị 

Thùy 
Linh 271901681 24/06/2019

Công an 

Đồng Nai
10/11/1989

Ấp 2, xã Xuân Tâm, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Y 

Dƣợc TP 

HCM

 Nhà thuốc 4745 Cấp mới

59

000.00.1

2.H19-

201202-

0004

PHẠM THỊ HẠNH 272549446 20/06/2012
Công An 

Đồng Nai
26/09/1995

Khu phố Trung 

Tâm, phƣờng Xuân 

Lập, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4746 Cấp mới

60

000.00.1

2.H19-

201202-

0005

VÕ THỊ 

KIỀU 
OANH 272532284 01/06/2012

Công an 

Đồng Nai
25/04/1995

Tây Lạc, ấp An Chu, 

xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4747 Cấp mới

61

000.00.1

2.H19-

201202-

0006

NGÔ THỊ 

THÙY 

THƢƠN

G
272534915 23/06/2012

Công an 

Đồng Nai
15/01/1995

Ấp Vàm, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4748 Cấp mới

62

000.00.1

2.H19-

201202-

0007

ĐINH 

VĂN 
TUẤN 281169843 30/08/2013

Công an 

Bình 

Dƣơng

15/10/1995

Khu phố 4, phƣờng 

An Phú, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 4749 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

63

000.00.1

2.H19-

201202-

0010

HUỲNH 

THỊ 

NHƢỢC 

THỦY 74169000027 17/05/2016

Cục CScƣ 

trú và 

DLQG về 

Dân Cƣ

16/07/1969

44 ấp 2, xã Nhị 

Bình, huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Công 

nghệ Miền 

Đông

 Nhà thuốc 4750 Cấp mới

64

000.00.1

2.H19-

201202-

0012

NGUYỄN 

THỊ 
HÒA 122104904 10/07/2010

Công an 

Bắc Giang
14/01/1993

58/1, khu phố Thạnh 

Phú, phƣờng An 

Thạnh, thị xã Thuận 

An, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4751 Cấp mới

65

000.00.1

2.H19-

201202-

0013

NGUYỄN 

THÙY 
DƢƠNG 271949597 06/06/2019

Công an 

Đồng Nai
22/12/1990

C12-khu nhà ở Hóa 

An, đƣờng Nguyễn 

Ái Quốc, phƣờng 

Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học Võ 

Trƣờng Toản
 Nhà thuốc 4752 Cấp mới

66

000.00.1

2.H19-

201202-

0018

CỔ THỊ HUỆ 285506443 06/11/2013

Công an 

Bình 

Phƣớc

26/04/1995

Khu phố Phƣớc 

Hiệp, xã Hiệp 

Phƣớc, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

tổng hợp 

Đông Nam Á

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4753 Cấp mới

67

000.00.1

2.H19-

201202-

0019

VƢƠNG 

ĐỨC ANH
371755032 06/07/2012

Công an 

Kiên 

Giang

08/11/1996

Khu phố Minh 

Long, thị trấn Minh 

Lƣơng, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên 

Giang

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học Nam 

Cần Thơ

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4754 Cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn

Số 

CCH

ND

Ghi chú

68

000.00.1

2.H19-

201211-

0001

Bùi Hoàng Yến 272518883 01/03/2012
Công an 

Đồng Nai
19/10/1997

Ấp Đức Thắng 2, xã 

Túc Trƣng, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4755 Cấp mới

69

000.00.1

2.H19-

201120-

0001

Trƣơng Thị 

Ái 
Liên 271846366 27/05/2013

công an 

Đồng Nai

 388, ấp 2, xã Gia 

Canh, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

trung cấp
 Quầy thuốc 1043/

Cấp lại 

do mất

Cấp lại (01 HS)

Tổng cộng:  69 Hồ Sơ (38 DSĐH, 15 DSCĐ, 16 DSTH)
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